
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

1 Đỗ Tuấn Hải Nam '08/07/1994 '036094000292 '05/08/2015 Tp Nam Định 4/39 Hàng Cấp, Quang Trung, 
Tp Nam Định NAM ĐỊNH

2 Trịnh Thị Hồng Nga Nữ '24/01/1991 '163119919 '24/10/2011 Công an Nam Định Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định NAM ĐỊNH

3 Trần Thị An Nữ '01/01/1900 '163248934 '10/03/2011 TP Nam Định 251 Nguyễn Văn Trỗi, phường 
Năng Tĩnh, TP Nam Định NAM ĐỊNH

4 Vũ Thị Phượng Nữ '23/09/1991 '163110433 '01/03/2008 CA tỉnh Nam Định Điên Xá - Nam Trực - Nam 
Định NAM ĐỊNH

5 Nguyễn Hương Giang Nữ '24/07/1992 '026192000446 '31/08/2015 CA Hà Nội
số 15 ngách 3/29 Cù Chính 
Lan, Khương Mai, Thanh 
Xuân, Hà Nội

THANH XUÂN

6 Phí Hồng Văn Nam '05/11/1991 '151842285 '29/06/2009 Thái Bình
số 29 ngõ 100 phố Trần Thái 
Tông, thành phố Thái Bình, 
Thái Bình

THANH XUÂN

7 Trịnh Thế Hiển Nam '17/07/1989 '112238356 '26/07/2005 Công An Hà Nội 112 Phố Lê Lai, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội THANH XUÂN

8 Phạm Trung Hiếu Nam '30/05/1993 '122104707 '09/07/2010 Công an tỉnh Bắc 
Giang

Số 5 -Tổ 4 - phường Mỹ Độ, 
TP. Bắc giang, Tỉnh Bắc Giang THANH XUÂN

9 Nguyễn Thị Lệ Hằng Nữ '16/07/1981 '042181000088 '19/01/2016 Hà Nội
102 ngõ 34, phố Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, Hà Nội

THANH XUÂN

10 Trần Hoài Nam Nam '12/01/1993 '145553089 '13/05/2009 Quảng Ninh Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - 
Hà Nội THANH XUÂN

11 Trần Thanh Thủy Nữ '07/02/1992 '013213229 '25/06/2009 Hà Nội 55C1b, Tân Mai, Q. Hoàng 
Mai, Hà Nội THANH XUÂN

12 Nguyễn Mai Anh Nữ '02/11/1991 '012784860 '27/05/2005 CA TP Hà Nội
P20N11C Khu tập thể Binh 
đoàn 11, Nam Đồng, Đống Đa, 
Hà Nội

THANH XUÂN

13 Nguyễn Huyền Giang Nữ '09/03/1992 '151960920 '24/05/2008 Công An Thái Bình Xã Nam Hà-Huyện Tiền Hải-
Tỉnh Thái Bình THANH XUÂN

14 Hồ Hoàng Tùng Nam '25/03/1986 '001086000307 '01/03/2013 Cục QLHC về 
TTXH

Tổ 16, cụm 2, Xuân La, Tây 
Hồ, Hà Nội THANH XUÂN

15 Phạm Hồng Nhung Nữ '09/07/1991 '012765426 '16/03/2005 Hà Nội
phòng 311, nhà B2, TT Trại 
Găng, p. Thanh Nhàn, q. Hai 
Bà Trưng, Hà Nội

THANH XUÂN

16 Nguyễn Phong Mai Nữ '08/08/1991 '017014243 '24/10/2013 Hà Nội Phường Trung Sơn Trầm - Sơn 
Tây - Hà Nội THANH XUÂN

17 Nguyễn Quang Đạt Nam '18/09/1990 '112333151 '30/05/2006 CA. Tỉnh Hà Tây Thôn Trần Phú, Xã La Phù, 
Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội THANH XUÂN

18 Lê Thị Thu Trang Nữ '14/12/1992 '001192002760 '06/03/2015 CA Hà Nội Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội THANH XUÂN

19 Trần Huyền Trang Nữ '08/11/1990 '012682489 '25/03/2004 CA TP Hà Nội Yên Duyên - Yên Sở - Hoàng 
Mai THANH XUÂN

20 Nguyễn Thị Chi Nữ '11/12/1993 '017191662 '22/06/2010 Hà Nội Số 45 - Tổ 4 - Phú Lãm - Hà 
Đông - Hà Nội THANH XUÂN

21 Đỗ Ngọc Anh Nữ '20/07/1992 '125411415 '09/10/2007 Bắc Ninh Số nhà 659, Ngô Gia Tự, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh THANH XUÂN

22 Trần Văn Tú Nam '15/11/1991 '173309327 '07/01/2009 Công an Thanh Hóa Hà Ngọc, Hà Trung, Thanh Hóa THANH XUÂN

23 Đinh Thị Vân Anh Nữ '11/11/1992 '145426162 '24/04/2007 Hưng Yên Thôn Cốc Phong - Chí Tân - 
Khoái Châu - Hưng Yên THANH XUÂN

24 Đào Thành Đạt Nam '06/07/1990 '125396414 '03/05/2007 CA Bac Ninh
So 19, To 6, Ninh Xa 5, 
phuong Ninh Xa, Bac Ninh, 
Bac Ninh

THANH XUÂN

25 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ '17/05/1990 '112237495 '24/06/2005 Công an Hà Nội
số 91, tổ dân phố Cầu Đơ 1, 
phường Hà Cầu, quận Hà 
Đông, Hà Nội

THANH XUÂN

26 Lê Phương Thúy Nữ '07/03/1991 '012902836 '01/08/2006 Hà Nội 98 ngõ 281 Trần Khát Chân, 
Hà Nội THANH XUÂN

27 Ngô Thị Hương Nữ '17/10/1990 '135466797 '17/08/2007 Công an tỉnh Vĩnh 
Phúc

Xóm 5, thôn Tráng Việt, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội THANH XUÂN

28 Phạm Thị Đào Nữ '12/11/1988 '013604338 '26/01/2013 CA Hà Nội Xóm Nội, Thanh Liệt, Thanh 
Trì, Hà Nội THANH XUÂN

29 Phạm Hải Yến Nữ '09/11/1993 '151931562 '01/04/2013 Công an tỉnh Thái 
Bình

số 251, Hùng Thắng, Tiền Hải, 
Thái Bình THANH XUÂN
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